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STAINLESS STEEL

FILTER CARTRIDGE HOUSING 20''

* Note:

All material SS304 or SS3161.

All surface polishing2.

Q'ty 1 set3.

Test pressure at 6 kgf/cm24.

Dimensions:

No. Model
Number of 
cartridges

Flow rate 
(m3/hr)

Inlet/Outlet 
port (Flange)

Vent 
(Female)

Drain 
(Female)

G.Weight 
(kg) (mm)

T 
(mm)

L 
(mm)

1 CF3x20-SP 3 3 - 6.6 DN40 1/4" 1/2" 25 180 2 300

2 CF5x20-SP 5 5 - 11 DN40 1/4" 1/2" 28 200 2 320

3 CF7x20-SP 7 7 - 15.4 DN50 1/4" 1/2" 31 230 2 350

4 CF9x20-SP 9 9 - 19.8 DN50 1/4" 1/2" 36 280 2 400

5 CF12x20-SP 12 12 - 26.4 DN50 1/4" 1/2" 46 320 2 480

6 CF15x20-SP 15 15 - 33 DN80 1/4" 1/2" 60 350 3 510

7 CF20x20-SP 20 20 - 44 DN80 1/4" 1/2" 68 400 3 560

8 CF25x20-SP 25 25 - 55 DN80 1/4" 1/2" 80 450 3 610

9 CF40x20-SP 40 40 - 88 DN100 1/4" 1" 120 600 3 760
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VỎ LỌC TINH INOX
SONGPHUNG

Environment

An everyday necessity

BỒN LỌC TINH INOX: LOẠI CHỨA 1 LÕI VÀ NHIỀU LÕI LỌC



* Note:

All material SS304 or SS3161.

All surface polishing2.

Q'ty 1 set3.

Test pressure at 6 kgf/cm24.

Dimensions:

No. Model
Number of 
cartridges

Flow rate 
(m3/hr)

Inlet/Outlet 
port (Flange)

Vent 
(Female)

Drain 
(Female)

G.Weight 
(kg) (mm)

T 
(mm)

L 
(mm)

1 CF3x40-SP 3 6-13.2 DN50 1/4" 1/2" 30 180 2 300

2 CF5x40-SP 5 10-22 DN50 1/4" 1/2" 33 200 2 320

3 CF7x40-SP 7 14-30.8 DN50 1/4" 1/2" 37 230 2 350

4 CF9x40-SP 9 18-39.6 DN80 1/4" 1/2" 46 280 2 440

5 CF12x40-SP 12 24-52.8 DN80 1/2" 1" 56 320 2 480

6 CF15x40-SP 15 30-66 DN80 1/2" 1" 74 350 3 510

7 CF20x40-SP 20 40-88 DN100 1/2" 1" 85 400 3 560

8 CF25x40-SP 25 50-110 DN100 1/2" 1" 100 450 3 610

9 CF40x40-SP 40 80-176 DN125 1/2" 1" 148 600 4 760

10 CF45x40-SP 45 90-198 DN125 1/2" 1" 150 600 4 760
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STAINLESS STEEL

FILTER CARTRIDGE HOUSING 40'' BỒN LỌC TINH INOX: LOẠI CHỨA 1 LÕI VÀ NHIỀU LÕI LỌC
STAINLESS STEEL

FILTER CARTRIDGE HOUSING 30''

* Note:

All material SS304 or SS3161.

All surface polishing2.

Q'ty 1 set3.

Test pressure at 6 kgf/cm24.

Dimensions:

No. Model
Number of 
cartridges

Flow rate 
(m3/hr)

Inlet/Outlet 
port (Flange)

Vent 
(Female)

Drain 
(Female)

G.Weight 
(kg) (mm)

T 
(mm)

L 
(mm)

1 CF3x30-SP 3 4.5-9.9 DN40 1/4" 1/2" 27 180 2 300

2 CF5x30-SP 5 7.5-16.5 DN50 1/4" 1/2" 31 200 2 320

3 CF7x30-SP 7 10.5-23.1 DN50 1/4" 1/2" 34 230 2 350

4 CF9X30-SP 9 13.5-29.7 DN50 1/4" 1/2" 40 280 2 440

5 CF12x30-SP 12 18-39.6 DN80 1/2" 1" 52 320 2 480

6 CF15x30-SP 15 22.5-49.5 DN80 1/2" 1" 66 350 3 510

7 CF20x30-SP 20 30-66 DN80 1/2" 1" 75 400 3 560

8 CF25x30-SP 25 37.5-82.5 DN100 1/2" 1" 90 450 3 610

9 CF40x30-SP 40 60-132 DN100 1/2" 1" 140 600 3 760

10 CF45x30-SP 45 67.5-148.5 DN125 1/2" 1" 142 600 3 760
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HÌNH ẢNH CÁC SẢN PHẨM ỨNG DỤNG THỨC TẾ

BỘ LỌC TÚI VẢI INOX SIZE 1

Model: UFBG0141SP
Cổng kết nối: 2’’ Mặt bích, DN50 JIS10K
Lưu lượng: 0-20 m3/h
Quy cách: Chứa 1 túi vải size 1 (Ф7”x16.5”)
Kích thước: D210mm, H740mm, chế tạo bằng inox 
304, dày 2mm
Áp max 10bars, áp hoạt động < 6bars
Nhiệt độ hoạt động: 0-75oC
Ứng dụng: Lọc thô cho hệ thống RO, lọc nước 
biển, xử lý nước thải, thiết bị xử lý nước hộ gia 
đình, lọc các dung dịch có chứa nhiều cặn thô…
Cung cấp bao gồm: Vỏ lọc túi vải, túi vải lọc size 1 
khe lọc 5micron
Xuất xứ: Song Phụng

Model: UFBG0241J20SP
Cổng kết nối: 2’’ Mặt bích, DN50 JIS10K
Lưu lượng: 0-45 m3/h
Quy cách: Chứa 1 túi vải size 2 (Ф7”x32”)
Kích thước: D210mm, H1120mm, chế tạo bằng 
inox 304, dày 2mm
Áp max 10bars, áp hoạt động < 6bars
Nhiệt độ hoạt động: 0-75oC
Ứng dụng: Lọc thô cho hệ thống RO, lọc nước 
biển, xử lý nước thải, thiết bị xử lý nước hộ gia 
đình, lọc các dung dịch có chứa nhiều cặn thô…
Cung cấp bao gồm: Vỏ lọc túi vải, túi vải lọc size 2 
khe lọc 5micron
Xuất xứ: Song Phụng

BỘ LỌC TÚI VẢI INOX
CHỨA 2 TÚI VẢI SIZE 2

Model: UFBG0242J20SP
Cổng kết nối: 2’’ Mặt bích, DN50 JIS10K
Lưu lượng: 0-90 m3/h
Quy cách: Chứa 2 túi vải size 2 (Ф7”x32”)
Kích thước: D400mm, H1260mm, chế tạo bằng 
inox 304, dày 3mm
Áp max 10bars, áp hoạt động < 6bars
Nhiệt độ hoạt động: 0-75oC
Ứng dụng: Lọc thô cho hệ thống RO, lọc nước 
biển, xử lý nước thải, thiết bị xử lý nước hộ gia 
đình, lọc các dung dịch có chứa nhiều cặn thô…
Cung cấp bao gồm: Vỏ lọc túi vải, 2 túi vải lọc size 
2 khe lọc 5micron
Xuất xứ: Song Phụng

BỘ LỌC TÚI VẢI INOX SIZE 2

BỒN LỌC TÚI VẢI INOX

 *Notes:

1. All material SUS 304

2. All surface polishing

3. Q'ty: 1 set

4. Maximum operating 

    pressure at 6 kgf/cm2

5. Selectable material 

    and connection type

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 L
 

 D 

 E 

AA

B

IN

OUT

 G 

 H
 

 2 

 A
 

SECTION B-B

N3

 K 
 J 

SECTION A-A

Components:

No. Description Qty No. Description Qty

1 Vent 1 8 Oring 1

2 Eye nut 4 9 Port - Inlet 1

3 Handle 1 10 Eye Bolt 4

4 Pressre Gauge 1 11 Shell 1

5 Top Cover 1 12 Mounting-legs Module 3

6 Block Plate 1 13 End Plate 1

7 Basket 1 14 Port - Outlet 1

Dimensions:

Model A C E H L N3 In/Out Flow Rate G.Weight Volume

UFBG01 500 622 220 170 170 346 10 250 500 1/4" DN50 0~90 GPM / 0~20m3/hr 31kg 25L

UFBG02 900 1100 220 170 170 730 10 250 700 1/4" DN80 0~200 GPM / 0~45m3/hr 42kg 40L
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